
CôC THèNG K£ TP.HCM
     Biểu 01/TH-VĐT-T

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2018

Thực hiện 
tháng 

12/2017
Thực hiện 12
tháng 2017

Chính thức 
tháng 
1/2018

A B 1 2 3 4
Tổng số (01=02+09+14) 01 41.537.293   5.140.922     23.958.663   549.392     

1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 41.537.293   4.800.184     22.117.326   538.871     
   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh                (121) 03 34.830.270   1.128.986     14.066.319   538.871     
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04
   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu (122) 05 843.023        1.854.214     2.373.960     -             
   - Vốn nước ngoài (ODA)                        (123) 06 2.864.000     1.581.572     3.904.535     -             
   - Xổ số kiến thiết                                     (124) 07 3.000.000     235.412        1.772.512     -             
   - Vốn khác                                                 (125) 08 -             
2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (09=10+11+12+13) 09 -               340.214        1.838.428     10.521       
   - Vốn cân đối ngân sách huyện            (126) 10 -               340.214        1.838.428     10.521       
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11
   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12
   - Vốn khác 13
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (14=15+16+17+18) 14 -               524               2.909            -             
   - Vốn cân đối ngân sách xã                   (127) 15 -               524               2.909            -             
     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16
   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17
   - Vốn khác 18
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